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Công nghệ Plasmaster Ionizer ++ giải phóng hơn 10.000 tỷ hạt ion, làm giảm các phần tử gây hại bám dính trên
bề mặt đồ vật và loại bỏ 99,9% vi khuẩn trong vòng 60 phút.

Hiệu quả diệt khuẩn được chứng nhận bởi TUV Rheinland

*BAF đã chứng nhận bộ lọc có lớp phủ để loại bỏ các chất có hại như mạt bụi trong nhà, nấm và mốc trong không khí - có thể gây dị ứng.

Giải phóng 10 000 tỷ
phân tử ion

.

Loại bỏ 99,9%* vi khuẩn gây hại

• Ðánh giá hiệu suất loại bỏ vi khuẩn

• Gấp BA lượng Ion 

Giải phóng hơn
10.000 tỷ

Ions

99,9%

3.000
tỷ
ion

10.000
tỷ
ion

- Ionizer được chứng nhận loại bỏ hơn 99,9% vi khuẩn bám trên bề mặt trong vòng 60 phút.
- Loại bỏ hơn 99,9% vi khuẩn Escherichia coli trong vòng 20 phút.
- Loại bỏ hơn 99,9% vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa trong vòng 20 phút.
- Loại bỏ hơn 99,9% Staphylococcus aureus trong vòng 60 phút.

* Ðiều kiện mô phỏng: Diện tích phòng: 13m2, 100k/cc(không rõ vị trí đo)
Giả sử các ion phân bố đều trong phòng

Công nghệ Ionizer++  mới giải phóng lượng ion gấp 3 lần công nghệ cũ
(3.000 tỷ → 10.000 tỷ*)
giúp loại bỏ các vi khuẩn gây hại hiệu quả hơn – lên tới 99,9%!

*Khả năng loại bỏ 99,9% vi khuẩn (Staphylococcus aureus, Escherichia coli và Pseudomonas aeruginosa)
trên bề mặt được chứng nhận bởi TÜV Rheinland trong phòng thí nghiệm 30m3 
(mẫu thí nghiệm SW09BAJWAN). Ðây không phải là kết quả về hiệu quả loại bỏ vi khuẩn trong máy điều hòa; kết quả sử dụng thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện sử dụng.

Ion cluster generation
Ions are released into air

Surrounding harmful substances
H-andO -bond to harmful particles 

OH radical production OH radicles
inactivate harmful substances 

Chemical reaction OH radicles
bond with H particles in the air

Remove harmful substances
H2O molecules are produced

10.000

06 07



HƯỚNG GIÓ DỄ CHỊU
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10000 Tỷ ion
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10000 Tỷ ion
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10000 Tỷ ion

V10APH2* V13APH2*

6.30 (1.06 - 6.98)

21,500 (3,600 - 23,800)

3 x 1.0

4 x 1.5

2.70 (0.880 - 2.780) 3.28 (0.590 - 3.810)

9,200 (3,000 - 9,500) 11,200 (2,000 - 13,000)

2.93

920 (250 - 1,000)

717 x 495 x 230 717 x 495 x 230

22.2 22.1

15

3 x 1.0

4 x 1.0

3.01

10.28

1,090 (200 - 1,290)

6.10 (1.10 - 7.20)

8.7

3 x 1.0

4 x 1.0

* Tính năng ion plasmaster plus chỉ áp dụng trên model V10APH2 & V13APH2
* Cấp nguồn dàn nóng an toàn lắp đặt tại các chung cư

717 x 495 x 230 717 x 495 x 230

3 x 1.0

4 x 1.0 4 x 1.0

3 x 1.0

Khối ngoài trời Khối ngoài trời

4.310 4.670

5.20 (1.20 - 5.90)

Cấp nguồn
dàn nóng
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2.700 (0.880 - 2.780)

9,200 (3,000 - 9,500)

2.93

920 (250 - 1,000)

5.20 (1.20 - 5.90)

717 x 495 x 230

22.2

3 x 10

4 x 10

3.280 (0.590 - 3.810)

11,200 (2,000 - 13,000)

1,090 (200 - 1,290)

6.10 (1.10 - 7.20)

8.7

717 x 495 x 230

3 x 1.0

4 x 1.0

ÐIỀU HÒA INVERTER 2 CHIỀU SANG TRỌNG 

10000 Tỷ ion

4.320

10.00

4.660

* Cấp nguồn dàn nóng an toàn lắp đặt tại các chung cư

B10API B13API

5.060

12.5/ 9.3/ 7.2/ 4.5

42 / 37 / 29 / 22

- / 42 / 36 / 31

52

54

717 x 495 x 230

3 x 1.0

4 x 1.0

R32

10

5.000

12.5/ 9.3/ 7.2/ 4.5

42 / 37 / 29 / 22

- / 42 / 36 / 31

3 x 1.0

4 x 1.0

R32

10

52

54

717 x 495 x 230

oC WB

Cấp nguồn
dàn nóng
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15.88

B10END1 B13END1 B18END1 B24END1

5.000

12.5/ 9.3/ 7.2/ 4.5

42 / 37 / 29 / 22

- / 42 / 36 / 31

3 x 1.0

4 x 1.0

R32 R32 R32

5.060

12.5/ 9.3/ 7.2/ 4.5

42 / 37 / 29 / 22

- / 42 / 36 / 31

52

54

717 x 495 x 230

3 x 1.0

4 x 1.0

R32

10 10

52

54

717 x 495 x 230

oC WB

Bảo hành thân máy 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM

Cấp nguồn
dàn nóng

* Cấp nguồn dàn nóng an toàn lắp đặt tại các chung cư
18 19

5.28 (1.03 - 6.01)

18,000 (3,500 - 20,500)

5.57 (1.03 - 6.59)

19,000 (3,500 - 22,500)

5.55

3.59 

12.26

1,490 (240 - 2,000)

1,550 (240 - 2,050)

7.10 (1.10 - 9.50)

7.40 (1.10 - 9.80)

19.0/ 15.0/ 13.0/ 10.5

20.5/ 17.6/ 13.5/ 11.0

53

47/41/37/29

-/48/41/37

56

18 ~ 48 18 ~ 48

20

3 x 1.5

4 x 1.0

3/ 7.5/ 20

12.5

20

6.45 (1.03 - 7.18)

22,000 (3,500 - 24,500)

22,000 (3,500 - 26,500)

4.95

3.21

10.95

11.64

2,010 (240 - 2,420)

1,890 (240 - 2,420)

9.60 (1.10-11.50)

9.10 (1.10 - 11.80)

19.0/ 15.0/ 13.0/ 10.5

20.5/17.6/13.5/ 11.0

47/41/37/29

-/48/41/37

11.0

55

43.0

20

3 x 1.5

4 x 1.0

3/ 7.5/ 20

12.5

20

6.45 (1.03 - 7.77)

3.41

49.0
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V10APH2 V13APH2 B13END1B10END1B13APIB10API B18END1 B24END1

INVERTER 2 CHIỀU
SANG TRỌNG

Bảo hành thân máy 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM 2 NĂM
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Tính năng Ức chế Vi khuẩn với UVnano

Chứng nhận ức chế 99,99% vi khuẩn bên trong dàn lạnh với UVnano

Tổ chức kiểm nghiệm: TUV Rheinland

Áp dụng với model: V10APFUV, V13APFUV, V10APIUV, V13APIUV

Kết quả thử nghiệm dựa theo tiêu chuẩn và điều kiện trong phòng thí nghiệm của TUV về khả năng loại bỏ các loại vi khuẩn 

bao gồm vi khuẩn tụ cầu Staphylococcus aureus, tụ cầu da Staphylococcus epidermidis và vi khuẩn Klebsiella pneumonia 

trên quạt gió trong dàn lạnh với hiệu quả tới 99,99% sau 4 giờ sử dụng đèn LED UV. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo 

môi trường và điều kiện sử dụng.

Tính năng Ức chế Vi rút SARS-CoV-2 với UVnano
Chứng nhận ức chế 99,99% vi khuẩn bên trong dàn lạnh với UVnano

Tổ chức kiểm nghiệm: TUV Rheinland

Áp dụng với model: V10APFUV, V13APFUV, V10APIUV, V13APIUV

Kết quả thử nghiệm dựa theo tiêu chuẩn và điều kiện trong phòng thí nghiệm của TUV về khả năng loại bỏ vi rút 

SARS-CoV-2 trên quạt gió trong dàn lạnh với hiệu quả tới 99,99% sau 4 giờ sử dụng đèn LED UV. Kết quả thực tế có thể 

thay đổi tùy theo môi trường và điều kiện sử dụng.

Tính năng Ức chế Vi rút SARS-CoV-2 với Công nghệ Plasmaster Ionizer +
Chứng nhận ức chế 99,9% vi khuẩn bên trong dàn lạnh với Plasmaster Ionizer++

Tổ chức kiểm nghiệm: TUV Rheinland
Áp dụng với model: V10APIUV, V13APIUV, B10API, B13API, V10API1, V13API1, V18API1,
V24API1, V10APH2, V13APH2
Kết quả thử nghiệm dựa theo tiêu chuẩn và điều kiện trong phòng thí nghiệm của TUV về khả năng loại bỏ vi rút 

SARS-CoV-2 với hiệu quả tới 99,9% sau 5 giờ sử dụng đèn LED UV. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường 

và điều kiện sử dụng

Tính năng Loại bỏ Bụi mịn PM0.1
Chứng nhận khả năng loại bỏ đến 99,9% bụi siêu mịn PM0.1

Tổ chức kiểm nghiệm: TUV Rheinland
Áp dụng với model: V10APFUV, V13APFUV, V10APF, V13APF

Kết quả thử nghiệm dựa theo tiêu chuẩn và điều kiện trong phòng thí nghiệm của TUV về khả năng loại bỏ bụi siêu 

mịn PM0.1 với hiệu quả tới 99,9% sau 109 phút sử dụng. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường và điều 

kiện sử dụng.

Tính năng Ức chế Vi khuẩn Gây hại với Công nghệ Plasmaster Ionizer ++
Chứng nhận ức chế 99,9% vi khuẩn gây hại với Công nghệ Plasmaster Ionizer++

Tổ chức kiểm nghiệm: TUV Rheinland & Intertek
Áp dụng với model: V10APIUV, V13APIUV, B10API, B13API, V10API1, V13API1, V18API1, 
V24API1, V10APH2, V13APH2
Kết quả thử nghiệm dựa theo tiêu chuẩn và điều kiện trong phòng thí nghiệm của TUV và

Intertek về khả năng loại bỏ các loại vi khuẩn bao gồm:

 * Loại bỏ 99,9% vi khuẩn bám trên bề mặt đồ vật và nội thất trong vòng 60 phút

 * Loại bỏ 99,9% vi khuẩn Escherichia coli and Pseudomonas aeunginosa trong vòng 20 phút.

 * Loại bỏ hơn 99,9% vi khuẩn tu cầu Staphylococcus aureus trong vòng 60 phút.

Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường và điều kiện sử dụng.

CÁC CHỨNG NHẬN
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